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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 07/2019/DS-PT 

Ngày 22-02-2019 

V/v  i n   i t i s n 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  M  N ọ   run  

Các Thẩm phán: Bà Lưu Hồ Loan; 

  n  M  Hồn     n  

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Hồng Ngọc -   ư ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà Đậu Thị Tuyết 

Hảo - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2019 tại Hội trường xét xử tầng 2 - Trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 06/2019/DS-

PT  n à  09 01 2019 v  vi     i n   i t i s n  

Do Bản án Dân sự sơ t ẩm số: 99/2018/DS-ST, ngày 28/11/2018 Tòa án 

nhân dân t àn  p ố   bị kháng cáo. 

Theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 06/2019 QĐ-PT, ngày 

31/01/2019, giữ   á  đươn  sự: 

Nguyên  ơn: Ông Trần Văn    sin  năm 1966 

Địa chỉ: SN 01, tổ 21 p ường H, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang, có mặt. 

Bị  ơn: Ông Nguyễn Đức A  sin  năm 1954 

Địa chỉ: SN 53, tổ 21 p ường H, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang, có mặt. 

N ười k án   áo bị đơn ôn  Nguyễn Đức A. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai        t i  iệ     trong hồ  ơ     n thể 

hiện ng  ên đơn  ng Trần   n T tr nh    :  

Khoảng từ giữ  năm 2017  ôn  Nguyễn Đức A trú tại SN 53, tổ 21, p ường 

H, thành phố T đã t uê ôn  Trần Văn   làm 02 biển quảng cáo cho cửa hàng của 

ông A (gồm 01 biển treo tại cửa hàng C, 01 biển treo đối di n với  ơ qu n Côn   n 

p ường H), trị giá 02 biển do ông tính toán sau khi  oàn t àn  là 9.700.000 đồng. 

Khi thuê hai bên chỉ thoả thuận mi n   ôn  đã làm xon  n ưn  ông A c ư  t  n  

toán ti n   o ôn .  rướ  đó ôn   ũn  đã làm biển quảng cáo cho ông A vài lần, 

những lần trước ông A t  n  toán   o ôn  đầ  đủ n ưn  rất chậm. Đến ngày 
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23/01/2018, ông A lại thuê ông làm tiếp 02 biển quảng cáo (gồm 01 biển treo tại 

cửa hàng C, 01 biển treo tại km 13  đườn  đi Suối K) trị giá 02 biển do ông tính 

toán s u k i  oàn t àn  là 12.012.000 đồn   trước lúc làm 02 biển này ông A có 

m n  đến cửa hàng của ông 15 cây s t hộp mạ kẽm nên k i t  n  toán ôn  đã trừ 

ti n 15 cây s t này cho ông A là 1.200.000 đồng. Sau khi treo l p hoàn thi n tất cả 

04 biển quảng cáo cho ông A n ư đã nêu trên  ông A nhận bàn  i o n ưn    ư  

thanh toán ti n công cho ông ngay. Ngày 10/02/2018, vợ ông là Vũ  ùn  L đến 

nhà ông A đ  nghị thanh toán, lúc này ông A  ũn  k ôn  trả hết mà chỉ trả ti n 02 

biển đặt làm từ giữ  năm 2017 trị  iá 9.700.000 đồng, còn 02 biển đặt làm ngày 

23/01/2018 ông A bảo cho nợ lại ra giêng trả nốt, ông A có ký nhận số ti n nợ lại 

là 12.012.000 đồng. Hết t án   iên  năm 2018  vợ chồn  ôn  đi lại và đi n thoại 

đòi n i u lần n ưn  ông A đ u lánh mặt không gặp được, lần cuối cùng gần nhất 

ông T đến cửa hàng của ông A tại km5 đườn  đi Suối K gặp ông A yêu cầu trả ti n 

n ưn  ông A không trả với lý do đ t rẻ và bảo chỉ trả cho ông một nửa ti n theo 

giá của ông A tự tính toán. 

 S u đó ôn  đã trìn  bà  sự vi c lên công an p ường H, thành phố T (nơi  i  

đìn  ôn  và  i  đìn  ông A  ư trú) và  ôn   n p ường  Q, thành phố T (nơi ôn   ó 

cử   àn  kin  do n ) đ  nghị giải quyết n ưn  ông A vẫn không trả số ti n còn nợ 

cho ông. Vì vậy ông khởi ki n yêu cầu Toà án giải quyết buộc ông Nguyễn Đức A trả 

cho ông số ti n làm 02 biển  quảng cáo còn nợ là 12.012.000 đồng (Mười hai tri u không 

trăm mười hai nghìn  ồng). 

Ông Nguyễn Đức A trình bày:  

Mấ  năm v  trướ  ôn   ó đặt ông Trần Văn   làm biển quảng cáo cho ông, 

sau khi xong vi c ông thanh toán ngay cho ông T không nợ nần gì. Cuối năm 2017  

ôn   ó đến cửa hàng của ông T đặt làm biển quản   áo  vì n  ĩ là  àn  xóm nên 

ông không hỏi chi tiết ti n công và ông T  ũn  k ôn  t ôn  báo ti n công cho ông. 

 n  đặt ông T làm tất cả 04 biển quảng cáo cụ thể: Đầu tiên là 02 chiếc 3m x 6m, 

02 chiếc biển nà  ôn  m n  đến nhà ông T khung s t kèm tôn lót sẵn nên ông T 

chỉ  ó  ôn  in   ăn   treo  l p tổn  n ư ông T tín  là 9.700.000 đồng; Chiếc thứ 3 

và 4 là 2,5m x 8,2m và 3m x 9m, hai chiếc này ông chở toàn bộ vật li u đến nhà 

ông T, ông T chịu trách nhi m hàn khung biển bịt tôn và in  ăn  treo l p tổn  n ư 

ông T tín  là 12.012.000 đồng. Ông T đã làm xon  và treo l p các biển quảng cáo 

t eo đún  kí    ỡ và vị trí theo yêu cầu củ  ôn  n ưn  ôn    ư  t  n  toán ti n 

cho ông T. Đến ngày 25 tết âm lị   năm 2018  ông T cho vợ cầm 02  ó  đơn (1 

 ó  đơn là 9.700.000đ; 1  ó  đơn là 12.000.000đ) đến n à ôn  đ  nghị trả ti n, 

ôn  đã trả ti n  ó  đơn 9.700.000đ  òn 01  ó  đơn 12.000.000đ vì ôn   ẹn ra 

giêng trả nốt nên vợ ông T bảo ông ký nợ rồi mang v .  n  xin mượn  ó  đơn 

12.000.000đ để chụp ảnh lại bằn  đi n thoại, ra Tết ông mở đi n thoại ra xem thì 

thấ   iá quá đ t. S u đó ôn  đã đi  ỏi giá của các cử   àn  k á  là 80.000đ một 

m
2
  ôn  in   ăn  nên ôn  đ  nghị ông T xem lại  ôn  quá đ t  đ t  ơn n ười khác 

nhi u quá n ưn  ông T không nghe. Nếu ông T đồng ý mứ   iá n ư  á   ửa hàng 

quản   áo k á  đ n  làm t ì ông nhất trí trả luôn ti n và không có ý kiến gì khác. 
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Vi c làm tất cả 04 biển quản   áo t ì ôn  đã   u ển cho ông T s t và tôn nên giá 

t àn  250.000đ m2 n ư ông T tín  là quá đ t  đ  nghị ông T phải giải trình chi tiết, 

cụ thể từng phần vi c để làm thành các biển quảng cáo cho ông, nếu thấ  đún  t ì 

ôn  t  n  toán  k ôn  đún  t ì ôn  k ôn  t  n  toán.  n  đ  nghị Toà án tính lại 

cả giá trị 02 biển quảng cáo trị  iá 9.700.000đ ôn  đã t  n  toán   o vợ ông T. Tại 

phiên toà, ông A giao nộp 01 đơn k iếu nại và 01 bản quy trình làm thành một 

chiếc biển quảng cáo nội dung do ông A tự tính toán thể hi n: 02 biển quảng cáo 

trị  iá 9.700.000đ đã t  n  toán   ỉ  ó  iá là 6.820.000đ  òn 02 biển quảng cáo 

hi n ôn    ư  t  n  toán   ỉ có giá 5.970.000đ. 

Quá trình giải quyết   oà án đã  oà  iải và để  á  đươn  sự tự thoả thuận 

vi c giải quyết vụ án n ưn  k ôn  t àn . 

Vụ án trên đã được Tòa án nhân dân t àn  p ố   xác minh, thu thập tài li u, 

chứng cứ; hòa giải k ôn  t àn  và đã đư  vụ án ra xét xử. Tại Bản án Dân sự  sơ 

thẩm số: 99/2018/DS-ST, ngày 28/11/2018 Tòa án nhân dân t àn  p ố  , Quyết 

định: 

Căn  ứ  á  đi u: 26, 35, 39, 147, 266, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

cá  Đi u 166, 167 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

Nghị quyết số 326 2016 UB VQH14 n à  30 t án  12 năm 2016  ủa Uỷ ban 

t ường vụ Quốc hội qu  định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và l  phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi ki n củ  n u ên đơn ông Trần Văn  . 

- Buộc ông Nguyễn Đức A  ó n  ĩ  vụ trả cho ông Trần Văn   số ti n còn nợ 

là 12.012.000đồng (Mười hai tri u không trăm mười hai nghìn  ồng). 

N oài r  bản án  òn tu ên v  án phí và qu  n k án   áo  ủ   á  đươn  sự. 

N à  13 12 2018  ò  án đã n ận đượ  đơn k án   áo đ  n à  13 12 2018 

 ủ  bị đơn ôn  N u ễn Đức A với nội dun : Nghiên cứu xem xét lại toàn bộ vấn đ  

xảy ra, xem xét rõ là ông T có tính giá làm biển quản   áo quá đ t hay không; ông 

T đã t u  ủ  ôn  9.700.000 đồng (Chín tri u bả  trăm n  ìn đồn )  ũn  t eo  á   

tín  trên đ  nghị  ò  tín   iúp ôn  để ông T phải bồi hoàn lại số ti n mà ông T đã 

thu. 

  ại p iên tò  p ú  t ẩm  n ười k án   áo ôn  N u ễn Đứ  A trìn  bà : Ông 

giữ nguyên nội dun  k án   áo  đ  nghị  tòa án xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, 

xem xét lại toàn bộ vấn đ  xảy ra, xem xét ông T có tính làm biển quản   áo quá đ t 

hay không, ông T đã t u  ủ  ôn  9.700.000đ  và đ  nghị Tòa tính lại buộc ông T bồi 

hoàn số ti n ông T đã t u  ủa ông.  

* Kiểm sát viên Vi n Kiểm sát n ân dân tỉn   u ên Qu n  t  m  i  p iên 

tò  p át biểu ý kiến: 

- V  tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã t ực hi n đún   á  

qu  định của Bộ luật tố tụng dân sự. Cá  đươn  sự đã t ực hi n đún   á  qu  n và 

n  ĩ  vụ t eo qu  định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đơn k án   áo  ủa bị đơn 

Nguyễn Đức A là hợp l , trong hạn luật định. 
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- V  nội dun : Đ  nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Đi u 308 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015 xử không chấp nhận kháng cáo Nguyễn Đức A giữ 

nguyên Bản án dân sự số 99/2018/DSST, ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

 1  Nội dun  k án   áo  ủ  bị đơn ôn  N u ễn Đứ  A: Nghiên cứu xem xét 

lại toàn bộ vấn đ  xảy ra, xem xét rõ là ông T có tính giá làm biển quảng cáo quá 

đ t hay không; ông T đã t u  ủ  ôn  9.700.000 đồng (Chín tri u b y trăm nghìn 

 ồng)  ũn  t eo  á   tín  trên đ  nghị  ò  tín   iúp ôn  để ông T phải bồi hoàn 

lại số ti n mà ông T đã t u. 

X t t ấ : Cá  tài li u  ó tron   ồ sợ vụ án và tại p iên tò  ôn  Trần Văn   

và ông Nguyễn Đức A đ u t ừ  n ận vào k oản   uối năm 2017 ông A đã t uê  

đặt ông T làm 04 biển quản   áo  k i t ự   i n  á   i o dị   nà   á  bên k ôn  

lập t àn  văn bản mà chỉ thoả thuận mi ng, các bên không thỏa thuận với nhau v  

giá cả   ũn  n ư k ôn  t ỏa thuận với nhau v  vi   p ươn  t ức tính giá cả so với 

các cở sở khác trên thị trường (vi   làm biển quản   áo nà  đượ    i  làm 02 đợt). 

Ông T đã  oàn t àn  toàn bộ các sản phẩm (biển quản   áo) và l p đặt t eo  êu 

 ầu  ủ  ôn  A  s u k i l p đặt  á  bên k ôn      ó vướn  m       mâu t uẫn  ì. 

Đến ngày 10/2/2018, ông Nguyễn Đức A có trả cho vợ ông T số ti n 02 biển quảng 

cáo trị  iá 9.700.000 đồn  (ti n làm biển quản   áo đợt 01) và ký n ận nợ lại số 

ti n 02 biển quảng cáo trị  iá 12.012.000 đồng (Mười hai tri u không trăm mười 

hai nghìn  ồng) ti n làm biển quản   áo đợt 2 và hẹn sau Tết n u ên đán 2018 t ì 

trả n ưn  k i ông T đòi t ì ông A không trả. Căn  ứ chứng minh cho yêu cầu khởi 

ki n của ông T là 01 giấy ghi ngày 10/2 tức 25 tết, nội dun    n  A trả T B lần 1 

S : 9.700.000đ nợ lại lần 2 S : 12.012.000đ”  p í  dưới có chữ ký của ông A, 

không ghi họ tên n ười ký, mặt sau tờ giấy có nội dung kê khai tính toán ký tên 

n ười tổng hợp Trần T quản   áo”. Cá  tài li u  ó tron   ồ sơ vụ án ông A thừa 

nhận đã ký xá  n ận còn nợ số ti n 12.012.000đ và k ôn   ó ý kiến gì v  những 

tài li u ông T giao nộp.  

Hội đồn  x t xử t ấ  rằn  k i  á  bên đã t ỏ  t uận với n  u làm biển 

quản   áo  l p đặt  oàn t i n  t  n  toán và   ốt nợ là đã t ể  i n ý   í v  vi   

n ất trí  ủ   á  bên. K i   ốt nợ k ôn     xả  r  tr n    ấp  ông A xá  định khi 

ký xác nhận nợ số ti n làm biển lần 2 là 12.012.000đ là  oàn toàn tự nguy n không 

bị ép buộc.  

Các tài li u ông A  un   ấp tại phiên tòa phúc thẩm là  á  báo  iá  ủ   Cửa 

hàng quảng cáo B” địa chỉ: 166  đường Phạm Văn Đ, tổ 2, p ường H, thành phố T, 

  i n à  26 9 2018  HĐXX t ấy rằng cá  bên  ó qu  n t ỏ  t uận với n  u v   iá 
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cả  p ươn  t ức tính giá cả  p ươn  t ức thanh toán trướ  k i t ự   i n  i o dị   

nên phiếu báo  iá mà ôn  A tự mìn  t u t ập  tín  toán   ỉ  ó t ể là tài li u t  m 

k ảo trướ  k i  i o dị  .   iếu báo  iá  ủ   á   ơ sở sản xuất biển quản cáo khác 

mà ông A xuất trình tại cấp phúc thẩm không phải là tài li u chứng cứ có giá trị 

chứng minh trong vụ án này, mặt k á  s u k i  oàn t i n ông A nhận và sử dụng 

biển bìn  t ường, đã ký nhận   ốt nợ với ông T. Vi c ông A tín  toán lại và   o 

rằn  ôn    làm biển quản   áo đ t là k ôn   ó  ơ sở   ấp nhận. 

Đối với nội dung kháng cáo yêu cầu Tòa án tính lại số ti n biển lần 1 ôn  đã 

thanh toán cho ông T và buộc ông T bồi hoàn lại cho ông A là k ôn   ó  ăn  ứ 

xem xét bởi lẽ không nằm trong phạm vi giải quyết của vụ án nà  và  á  bên đã 

thực hi n xong toàn bộ hợp đồn   k ôn   ó vướng m c gì. 

N ư vậ    ò  án  ấp sơ t ẩm   ấp n ận  êu  ầu k ởi ki n  ủ  n u ên đơn 

ôn   rần Văn   là  ó đủ  ơ sở p áp lý  ứ nên k ôn   ó  ăn  ứ   ấp n ận  êu  ầu 

k án   áo  ủ  bị đơn. 

 2 . V  án p í dân sự p ú  t ẩm: Do  êu  ầu k án   áo  ủ  bị đơn ôn  

N u ễn Đứ  A k ôn  đượ    ấp n ận nên ôn  A p ải   ịu án p í t eo qu  địn  

 ủ  p áp luật  tu  n iên ông A là n ười cao tuổi nên miễn án phí phúc thẩm cho 

ông A. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ khoản 1 Đi u 308  Đi u 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn  ứ cá  Đi u 166, 167 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

Nghị quyết số 326 2016 UB VQH14 n à  30 t án  12 năm 2016  ủa Ủy 

b n t ường vụ Quốc Hội qu  định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo củ  bị đơn ôn  N u ễn Đứ  A - Giữ nguyên 

Bản án sơ t ẩm số 99/2018/DS-ST, ngày 28/11/2018 Tòa án nhân dân t àn  p ố   

n ư s u: 

Buộc ông Nguyễn Đức A  ó n  ĩ  vụ trả cho ông Trần Văn   số ti n còn nợ 

là 12.012.000đồng (Mười hai tri u không trăm mười hai nghìn  ồng). 

Kể từ ngày b n án có hi u lực pháp luật v  người  ược thi h nh án có  ơn 

yêu cầu thi hành án, nếu người ph i thi hành án chậm thi hành kho n tiền trên thì 

còn ph i tr  lãi  ối với số tiền chậm tr  tương ứng với thời gian chậm tr  tại thời 

 iểm thanh toán theo quy  ịnh tại kho n 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

2. V  án phí: Ông Nguyễn Đức A được miễn nộp 600.600 đồng (Sáu trăm 

sáu trăm  ồng) án phí dân sự sơ t ẩm có giá ngạch. 

Ông Trần Văn   không phải chịu án phí, hoàn trả cho ông T số ti n tạm ứng 

án p í đã nộp là 300.300 đồng (Ba trăm nghìn ba trăm  ồng) theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, l  phí Tòa án số AA/2018/0000074 ngày 06/9/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố T. 
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3. V  án p í dân sự p ú  t ẩm:  n  N u ễn Đứ  A đượ  miễn án p í dân 

sự p ú  t ẩm. 

Các phần khác của Bản án sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hi u 

lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 22/02/2019). 

Trường hợp b n án Quyết  ịnh  ược thi h nh theo quy  ịnh tại  iều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người  ược thi h nh án, người ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo quy  ịnh tại các  iều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hi u thi h nh án  ược thực hi n theo quy  ịnh tại  iều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND t àn  p ố  ; 

- Chi cục THADS t àn  p ố  ; 

- Cá  đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(     ) 

 

 

 

 

 

M  N    T     
 


